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ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

KHU CÔNG NGHIỆP KHÁNH PHÚ, HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH
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1. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN
1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
- Trong xu thế hiện nay phát triển phải gắn với bảo vệ môi trường thì hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bền vững, thân thiện với môi trường, ứng dụng sinh học, giảm phân bón vô cơ, thuốc BVTV, giảm ô nhiễm không khí, đất và nước, an toàn sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng là vấn đề bức thiết. Để sản xuất nông sản sạch thì phân hữu cơ vi sinh đóng vai trò quan trọng giúp cải tạo độ phì nhiêu của đất và bền vững cho cây trồng để nâng cao khả năng chống chịu sâu bệnh. Đồng thời giảm phân, thuốc hóa học. Bón phân hữu cơ sẽ giúp gia tăng chất hữu cơ cho đất. Vì, chất hữu cơ trong đất được coi là một tiêu chí để đánh giá độ phì nhiêu của đất.

- Theo nghiên cứu của các chuyên gia việc canh tác bất hợp lý dẫn đến chất lượng hữu cơ ngày càng suy giảm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Dù bón phân hóa học, cây trồng vẫn lấy đi khoảng 50 – 80% đạm từ đất. Do đó, cần phải tăng cường khả năng cung cấp đạm từ đất bằng các biện pháp khác nhau. Trong đó vấn biện pháp bón phân hữu cơ vi sinh cho đất là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất.

- Năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/NĐ-CP về quản lý phân bón, trong đó có cơ chế chính sách khuyến khích phát triển phân bón hữu cơ, trong dự thảo Luật Trồng trọt cũng có một phần quan trọng đề cập đến phân bón hữu cơ. Việc tập trung phát triển sử dụng phân bón hữu cơ đang là một xu hướng tất yếu, đã đến lúc phải tập trung đồng thời các nhóm giải pháp 3 trục, từ giải pháp của chính phủ, các giải pháp của doanh nghiệp và các giải pháp khuyến khích người dân sử dụng. Do đó Công ty Cổ phần Hữu Cơ Ninh Bình quyết định đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tại KCN Khánh Phú tỉnh Ninh Bình.
 Quy hoạch chi tiết Xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, tại Khu công nghiệp Khánh Phú đã được UBND tỉnh phê duyệt tại  Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 14/01/2020. Ngày 22/8/2023, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 847/UBND-VP4 về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tại Khu công nghiệp Khánh Phú để đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng tăng nhanh, phù hợp với yêu cầu mới, đảm bảo đồng bộ và phát triển bền vững. Do đó, việc lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ thuộc khu công nghiệp Khánh Phú là cần thiết và cấp bách.
1.2. Mục tiêu đồ án
· Sản xuất phân bón các loại.
· Nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo định hướng phát triển của doanh nghiệp và quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
· Góp phần giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động, đồng thời tăng thu cho ngân sách nhà nước.
2. CÁC CĂN CỨ THIẾT KẾ 

2.1. Các cơ sở pháp lý

· Luật Xây dựng số Số: 50/2014/QH13 ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014. của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

· Luật Bảo vệ Môi trường;

· Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật điện lực;

· Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

· Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

· Căn cứ Nghị định số 37/2010 /NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

· Căn cứ Nghị đinh số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch Xây dựng.
· Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
· Căn cứ Nghị đinh số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng.
· Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

·  Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, tại Khu công nghiệp Khánh Phú; 

· Căn cứ Văn bản số 847/UBND-VP4 ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tại Khu công nghiệp Khánh Phú;

· Căn cứ Văn bản số 3253/SXD-QHKT ngày 13/10/2023 của Sở Xây dựng về thông báo kết quả thẩm định đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tại Khu công nghiệp Khánh Phú;

2.2. Các nguồn tài liệu, số liệu, cơ sở bản đồ
· Các tài liệu, số liệu hiện trạng kinh tế, văn hoá, xã hội, khí tượng, thuỷ văn, địa chất khu vực quy hoạch;

· Báo cáo đề xuất dự án đầu tư;

· Bản đồ đo đạc hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/500 

· Các tài liệu, số liệu về hiện trạng kinh tế - xã hội do địa phương và các cơ quan liên quan cung cấp.
3. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH
3.1.  Vị trí, ranh giới và quy mô diện tích

- Vị trí ranh giới: Khu vực lập quy hoạch nằm trong khu công nghiệp Khánh Phú tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, cụ thể:

+ Phía Bắc giáp đường giao thông nội bộ khu công nghiệp;
+ Phía Nam giáp đường giao thông nội bộ khu công nghiệp;
+ Đông giáp Nhà máy ắc quy Long Sơn, Nhà máy phân bón Bình Điền, CK Nam Thành;
+ Tây giáp Công ty Moon Group.
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3.2.  Địa hình, địa mạo :
Khu vực nghiên cứu thiết kế nằm ở vùng thuộc đồng bằng, địa hình bằng phẳng,  thấp trũng - Có các đặc trưng địa hình khu vực như sau:

· Liền kề khu vực thiết kế quy hoạch có nền địa hình đã được tôn đắp có cao độ 2,5m-3,0m.

· Địa hình có hướng dốc từ Tây sang Đông và từ Nam ra Bắc với độ dốc trung bình từ 0,4(8,0%.

3.3.  Điều kiện thủy văn

Khu vực thiết kế  nằm trong Khu công nghiệp Khánh Phú, Huyện Yên Khánh nên chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ văn sông Đáy.

· Sông Đáy đoạn tại Yên Khánh rộng 250 - 300m, lưu lượng nước mùa kiệt
 Q = 230m3/s. 
3.4. Đặc điểm khí hậu

Khu vực xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh  nằm trong vùng khí hậu của đồng bằng Bắc Bộ - Mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió Mùa

a) Chế độ mưa: 

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 và có lượng mưa chiếm tới 85% lượng mưa cả năm. Những trận mưa lớn gây ngập úng thị xã chủ yếu xảy ra vào hai tháng 8, 9 và thường trùng với lũ lớn ngoài sông và ngập úng trong đồng.

· Lượng mưa năm max

: 3.020 mm (năm1921).
· Lượng mưa năm min

: 1.100 mm (năm1957).
· Lượng mưa trung bình  năm
: 1.840 mm.

b) Nhiệt độ: 

Chủ yếu chịu ảnh hưởng khí hậu vùng đồng bằng bắc bộ.

· Nhiệt độ TB năm: 230 - 240C

c) Gió: 

· Gió Bắc và Đông Bắc vào tháng 11 đến tháng 3.
· Gió Đông Nam vào tháng 4 đến tháng 8.
3.5.  Địa chất công trình

Qua tài liệu thăm dò của một số lỗ khoan lân cận cho thấy:

· Lớp đất sét hoặc á sét trạng thái dẻo mềm bề dày khoảng 1,3m.
· Lớp đất sét hoặc á sét trạng thái dẻo nhão có bề dày khoảng 1m.
· Lớp bùn á sét, bề dày > 3m  , chủ yếu ở các khu vực ao hồ đầm lầy là lớp bùn nhão tàn tích thực vật.
4. HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP
4.1.  Hiện trạng sử dụng đất và công trình kiến trúc
4.1.1. Dân số và lao động:

Hiện tại khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là khu đất công nghiệp không có dân cư sinh sống.
4.1.2. Hiện trạng sử dụng đất và công trình kiến trúc

a) Hiện trạng sử dụng đất:
Hiện trạng là đất công nghiệp, mặt bằng sạch, thuộc quy hoạch khu công nghiệp Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình. Trước đây, phần đất này UBND tỉnh Ninh Bình đã giao cho Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam thuê để xây dựng Nhà máy luyện cán thép chất lượng cao. Hiện nay, Công ty TNHH thép Kyoei Việt Nam không tiếp tục thực hiện dự án trên, đã quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và trả lại đất mặt bằng sạch cho tỉnh.. Khu đất có diện tích 10ha.
Bảng 1. Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất:

	STT
	TÊN LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH(m2)
	TỶ LỆ %

	1
	Đất công nghiệp
	100.000
	100%

	2
	TỔNG
	100.000
	100%


b) Hiện trạng xây dựng:
Trong khu vực quy hoạch hiện có một số hạng mục Nhà xưởng đang triển khai xây dựng phần kết cấu. 

4.2.  Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

4.2.1. Chuẩn bị kỹ thuật
· Khu vực nghiên cứu hiện là đất san lấp có cốt cao độ tự nhiên từ 2.8 đến 2.9m. 

· Nền địa chất tại đây chủ yếu là ruộng đã san lấp.
· Thoát nước: Trong khu công nghiệp đã xây dựng một số hệ thống thoát nước.
4.2.2. Giao thông
· Khu vực lập thiết kế quy hoạch có 2 mặt tiếp giáp đường giao thông nội bộ của khu công nghiệp rộng từ 11-12m, đường bê tông, chất lượng tốt.
4.2.3. Cấp nước
Khu vực Dự án thuộc KCN Khánh Phú, tại đây có Nhà máy nước sạch Thành Nam đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch đến tận nơi phục vụ hoạt động của dự án.
4.2.4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường
Hệ thống thoát nước hiện có của dự án cũ, rãnh xây gạch rộng trung bình 1.5m sâu 0.8m, rãnh không sử dụng được cho dự án này nên phải xây dựng hệ thống thoát nước mới.

Hệ thống thoát nước của KCN Khánh Phú đã được xây dựng hoàn thiện đến chân công trình dự án, sẵn sàng cho nhu cầu thoát nước mưa, nước thải của các Dự án đầu tư trong KCN. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN với Công suất 12.000m2/ngày đêm đảm bảo phục vụ nhu cầu xử lý nước thải.
4.2.5. Cấp điện
Hệ thống điện hiện có của khu vực lập dự án chỉ còn các trụ bao cột điện đã xuống cấp không còn phù hợp với quy hoạch của dự án mới nên không sử dụng được cho dự án này.

Tuyến điện trung thế 22kV hiện có chạy phía Nam khu đất sát ranh giới lập quy hoạch rất thuận tiện cho việc cấp điện phục vụ thi công cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án.

4.2.6. Thông tin liên lạc

Khu vực nghiên cứu hiện đã có hệ thống thông tin liên lạc. 

5. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

5.1. Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

Bảng tổng hợp sử dụng đất

	Stt
	Sử dụng đất
	Diện tích

(m2)
	Tỷ lệ 

	
	
	
	(%)

	1
	Đất xây dựng nhà xưởng
	47.600
	47,6

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	2.440
	2,44

	3
	Đất xây dựng công trình
	1.798
	1,8

	4
	Đất cây xanh, mặt nước
	12.389
	12,39

	5
	Đất giao thông
	35.773,4
	35,77

	
	Tổng diện tích
	100.000,4
	100


- Khu đất xây dựng nhà xưởng có diện tích 47.600 m2 bao gồm 05 nhà xưởng sản xuất (01 tầng) có ký hiệu: NX1; NX2; NX3; NX4; NX5.

- Khu đất hạ tầng kỹ thuật có diện tích 2.440 m2 bao gồm công trình trạm điện, khu xử lý nước thải, khu chứa chất thải, trạm bơm số 1, trạm bơm số 2, cổng, tường rào; các lô đất có ký hiệu: TĐ, XLNT, CCT, TRB1, TRB2.

- Khu đất công trình diện tích 1.798 m2 bao gồm công trình nhà văn phòng (02 tầng), nhà ăn công nhân, nhà bảo vệ số 1, nhà bảo vệ số 2, nhà xe số 1, nhà xe số 2; các lô đất có ký hiệu: VP; NA; BV1; BV2; NXE1; NXE2.

- Khu đất giao thông có diện tích 35.773,4 m2 bao gồm đường giao thông nội bộ và bãi đỗ xe số 1, bãi đỗ xe + tập kết hàng hóa, bãi đỗ xe số 2; các lô đất có ký hiệu: BĐX1, BĐX2, BĐX3.
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5.2. Nội dung điều chỉnh chính

- Sắp xếp lại vị trí nhà xưởng cho phù hợp với dây chuyển và công năng sản xuất.

- Điều chỉnh vị trí cổng chính và Nhà điều hành từ khu vực phía Nam khu đất dịch lên phía Bắc khu đất. Tích hợp khu nhà ăn và khu nhà điều hành.

- Bổ sung khu nhà Thí nghiệm và nhà thể thao phục vụ hoạt động của người lao động trong dự án.

- Tổ chức lại không gian cảnh quan khu nhà máy; bổ sung khu Mặt nước để tạo cảnh quan khu vực
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6. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH
6.1.  Tính chất :


Là nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ các loại, phục vụ nhu cầu thiết yếu cho lĩnh vực nông nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo định hướng phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Góp phần giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động, đồng thời tăng thu cho ngân sách nhà nước. 

6.2. Quy mô :

Quy mô đất đai : 100.000 m2
Quy mô lô đất gồm: Đất dành cho công trình xây dựng; đất giao thông; đất cây xanh. 

Quy mô sản xuất:

- Công suất thiết kế:  

1. Phân hữu cơ các loại: 240.000 tấn/năm.

2. Phân hữu cơ khoáng: 60.000 tấn/năm.

3. Khoáng sinh học (bọc áo phân): 120.000 tấn/năm.

4. Polyme sinh học: 1.800.000 lít/năm.

5. Nano các loại: 600.000 lít/năm.

Dự báo nguồn nhân lực :

Theo kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp tương tự ở Việt Nam, 1ha đất công nghiệp có khoảng 50- 70 lao động. Tuy nhiên với hình thức công nghiệp áp dụng tự động hóa như nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ thì dự báo khoảng 20- 30 lao động trên 1ha. Dự kiến với quy mô khoảng 10 ha đất công nghiệp, thì số lao động sẽ khoảng 200- 300 lao động.
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6.3.  Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật :

· Tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01 :2021/BXD;
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07 :2010/BXD;
6.3.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất
· Đất khu phụ trợ, kho tàng: <= 70%.

· Giao thông: ≥ 10%.

· Cây xanh: : ≥ 20%.

· Mật độ xây dựng:

· Mật độ xây dựng gộp tối đa trong toàn khu công nghiệp: 70%.

· Mật độ xây dựng thuần tối đa đối với đất xây dựng công trình phụ trợ, kho tàng: 40- 70%.

· Mật độ xây dựng thuần tối đa đối với đất HTKT: 40- 70%.

· Hệ số sử dụng đất bình quân: 0,8 - 2 lần.

· Tầng cao:  Từ 1 đến 4 tầng.

6.3.2. Các chỉ tiêu về hạ tâng kỹ thuật:

· Độ dốc nền trong các nhà máy XN: 0,03 % ( i ( 2,0%.
· Chỉ tiêu cấp nước: : 20 ( 45 m3/ha-ngđ.

· Chỉ tiêu cấp điện: 350 Kw/ha.
· Chỉ tiêu thoát nước bằng 80% cấp nước.

· Chỉ tiêu rác thải: 0,2 kg/m2/ngđ.
7. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

7.1.  Cơ cấu sử dụng đất

Hệ thống mạng lưới giao thông về căn bản bao gồm các trục đường chính và đường khu vực bao xung quanh, trục chính được bố trí ở vị trí trung tâm, mật độ mạng lưới giao thông được bố trí hợp lý vừa đảm bảo phục vụ tốt cho việc liên thông  kết nối các khu chức năng và đối ngoại, vừa đảm bảo hợp lý về mặt đầu tư kinh tế. 
Các khu vực xây dựng công trình phụ trợ và khu kho bãi được bố trí hai bên tuyến đường chính của nhà máy và phân thành các chức năng rõ ràng.

Tuyến đường điện 22KV chạy dọc theo trục chính của khu công nghiệp với hành lang cách ly đường điện đảm bảo an toàn cho các hệ thống công trình phụ trợ, kho bãi và lao động trong khu vực.

Hệ thống cây xanh cách ly sẽ bao quanh khu công nghiệp với diện tích lớn, được kết hợp trồng cây xanh cách ly và cây xanh cảnh quan nhằm tránh ảnh hưởng tối đa khả năng gây ô nhiễm của khu công nghiệp đến các khu vực lân cận.
Tổng hợp sử dụng đất

	STT
	Loại đất
	Diện tích
(m2)
	Tỷ lệ
 (%)

	1
	Khu nhà điều hành
	1.400,00
	1,40%

	2
	Khu nhà xưởng
	43.200,00
	43,20%

	3
	Khu phụ trợ sản xuất và hạ tầng
	3.920,00
	3,92%

	4
	Cây xanh
	20.185,00
	20,19%

	5
	Mặt nước
	1.577,00
	1,58%

	6
	Giao thông và hạ tầng khác
	29.718,00
	29,71%

	 
	Tổng cộng
	100.000,00
	100%


Trong đó: 
	BẢNG TỔNG HỢP THEO BẢNG SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích(m2)

	A
	Khu nhà điều hành
	DH
	1.400,00

	1
	Khu nhà văn phòng
	 
	1.400,00

	B
	Khu nhà xưởng
	NX
	43.200,00

	1
	Nhà xưởng số 1
	 
	9.100,00

	2
	Nhà xưởng số 2
	 
	7.350,00

	3
	Nhà xưởng số 3
	 
	6.900,00

	4
	Nhà xưởng sản xuất số 4: Xưởng sản xuất phân hữu cơ các loại
	 
	9.100,00

	5
	Nhà xưởng sản xuất số 5: Xưởng sản xuất Polyme và Nano
	 
	9.100,00

	6
	Nhà xưởng số 6
	 
	1.650,00

	C
	Khu phụ trợ sản xuất và hạ tầng
	 
	3.920,00

	1
	Khu phụ trợ 1
	PT1
	797

	 
	Nhà thí nghiệm sản phẩm
	 
	650,00

	 
	Sân đường
	 
	147,00

	2
	Khu phụ trợ 2
	PT2
	220

	 
	Nhà nghỉ ca, sinh hoạt VH-TT công nhân
	 
	120

	 
	Sân đường 
	 
	100

	3
	Khu phụ trợ 3
	PT3
	150,00

	 
	Nhà vệ sinh công cộng
	 
	150,00

	4
	Khu nhà bảo vệ
	BV1,BV2
	104

	 
	Nhà bảo vệ số 1
	 
	52

	 
	Nhà bảo vệ số 2
	 
	52

	5
	Khu hạ tầng 1
	HT1
	250

	 
	Khu xử lý nước thải
	 
	250,00

	6
	Khu hạ tầng 2
	HT2
	200

	 
	Nhà chứa rác thải, hoá chất
	 
	200,00

	7
	Khu hạ tầng 3
	HT3
	20

	 
	Trạm bơm PCCC
	 
	20,00

	8
	Khu đỗ xe, lán xe
	BDX1-3
	2.179,00

	 
	Khu để xe và để hàng hóa
	BDX1 
	1.709,00

	 
	Lán để xe 1
	LX
	235

	 
	Lán để xe 2
	BDX3
	235

	D
	Cây xanh
	 
	      20.185,00 

	1
	Cây xanh cách ly
	CL1-5
	4697

	2
	Cây xanh cảnh quan
	CX1-6
	12870

	3
	Cây xanh vườn thực nghiệm
	CXTN
	2618

	E
	Mặt nước
	 
	1577


	1
	Hồ điều hoà
	MN1
	1360

	2
	Bể nước phòng cháy chữa cháy
	MN2
	217

	F
	Giao thông và hạ tầng khác
	 
	29.718,00

	1
	Tường rào
	 
	335,00

	2
	Trạm điện
	 
	40,00

	3
	Cổng và biển nhà máy
	 
	300,00

	4
	Giao thông
	 
	29.043,00

	 
	Tổng cộng
	 
	100.000,00


Thống kê quy mô các hạng công trình dự kiến
	Ký hiệu
	Công trình
	ĐVT
	Sau điều chỉnh

	
	
	
	Diện tích
	% tỷ lệ

	1
	Nhà xưởng số 1
	m2
	9.100,00
	9,10%

	2
	Nhà xưởng số 2
	m2
	7.350,00
	7,35%

	3
	Nhà xưởng số 3
	m2
	6.900,00
	6,90%

	4
	Nhà xưởng sản xuất số 4: Xưởng sản xuất phân hữu cơ các loại
	m2
	9.100,00
	9,10%

	5
	Nhà xưởng sản xuất số 5: Xưởng sản xuất Polyme và Nano
	m2
	9.100,00
	9,10%

	6
	Nhà xưởng số 6
	m2
	1.650,00
	1,65%

	7
	Khu xử lý nước thải
	m2
	250,00
	0,25%

	8
	Khu nhà văn phòng
	m2
	1.400,00
	1,40%

	9
	Trạm bơm và bể PCCC
	m2
	237,00
	0,24%

	10
	Nhà để xe
	m2
	470,00
	0,47%

	11
	Nhà bảo vệ
	m2
	104,00
	0,10%

	12
	Đất trồng cây
	m2
	17.567,00
	17,57%

	13
	Khu để xe và để hàng hóa
	m2
	1.709,00
	1,71%

	14
	Cổng và biển nhà máy
	m2
	300,00
	0,30%

	15
	Tường rào
	m2
	335,00
	0,34%

	16
	Trạm điện
	m2
	40,00
	0,04%

	17
	Nhà rác thải rắn, hoá chất
	m2
	200,00
	0,20%

	18
	Đường giao thông
	m2
	29.190,00
	29,19%

	19
	Nhà nghỉ ca, sinh hoạt VH-TT công nhân
	m2
	220,00
	0,22%

	20
	Nhà thí nghiệm sản phẩm
	m2
	650,00
	0,65%

	21
	Vườn thí nghiệm cây trồng
	m2
	2.618,00
	2,62%

	22
	Nhà vệ sinh công cộng
	m2
	150,00
	0,15%

	23
	Mặt nước
	m2
	1.360,00
	1,36%

	Tổng cộng
	m2
	100.000,00
	100,00%


7.2.  Bố trí các khu chức năng
- Khu điều hành: Được bố trí tại các khu đất có ký hiệu DH, có diện tích 1.400m2, mật độ xây dựng tối đa là 100%, tầng cao tối đa là 03 tầng. Chức năng: Bố trí nhà điều hành và các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất trong nhà máy.

- Khu nhà xưởng: Được bố trí tại các khu đất có ký hiệu NX1, NX2, NX3, NX4, NX5, NX6 mật độ xây dựng tối đa là 100%, tầng cao tối đa là 01 tầng. Chức năng: Bố trí các hạng mục nhà xưởng sản xuất.

+ Khu đất có ký hiệu NX1: Diện tích là 9.100m2; 

+ Khu đất có ký hiệu NX2: Diện tích là 7.350m2; 

+ Khu đất có ký hiệu NX3: Diện tích là 6.900m2; 

+ Khu đất có ký hiệu NX4: Diện tích là 9.100m2.
+ Khu đất có ký hiệu NX5: Diện tích là 9.100m2.
+ Khu đất có ký hiệu NX6: Diện tích là 1.650m2.
- Khu phụ trợ sản xuất và hạ tầng: Được bố trí tại các khu đất có ký hiệu từ PT1 đến PT3; HT1 đến HT3; BDX1-2, LX và khu BV1 đến BV2 . Chức năng: Bố trí các hạng mục nhà, khu vực phụ trợ phục vụ sản xuất.

+ Khu đất có ký hiệu PT1: Diện tích là 797m2; mật độ xây dựng tối đa là 80%, tầng cao tối đa là 01 tầng;

+ Khu đất có ký hiệu PT2: Diện tích là 220m2; mật độ xây dựng tối đa là 60%, tầng cao tối đa là 01 tầng;

+ Khu đất có ký hiệu PT3: Diện tích là 150m2; mật độ xây dựng tối đa là 100%, tầng cao tối đa là 01 tầng;

+ Khu đất có ký hiệu HT1: Diện tích là 250m2; mật độ xây dựng tối đa là 100%, tầng cao tối đa là 01 tầng;

+ Khu đất có ký hiệu HT2: Diện tích là 200m2; mật độ xây dựng tối đa là 100%, tầng cao tối đa là 01 tầng;

+ Khu đất có ký hiệu HT3: Diện tích là 20m2; mật độ xây dựng tối đa là 100%, tầng cao tối đa là 01 tầng.
+ Khu đất có ký hiệu BDX1: Diện tích là 1709m2; mật độ xây dựng tối đa là 5%, tầng cao tối đa là 01 tầng.
+ Khu đất có ký hiệu BDX2: Diện tích là 235m2; mật độ xây dựng tối đa là 100%, tầng cao tối đa là 01 tầng.
+ Khu đất có ký hiệu LX: Diện tích là 235m2; mật độ xây dựng tối đa là 100%, tầng cao tối đa là 01 tầng.
+ Khu đất có ký hiệu BV1: Diện tích là 52m2; mật độ xây dựng tối đa là 100%, tầng cao tối đa là 01 tầng.
+ Khu đất có ký hiệu BV2: Diện tích là 52m2; mật độ xây dựng tối đa là 100%, tầng cao tối đa là 01 tầng.
- Khu cây xanh: Gồm các khu vực cây xanh thảm cỏ, cây xanh cách ly, cây xanh vườn thực nghiệm có tổng diện tích 20.185 m2.
- Khu mặt nước: Gồm các khu vực mặt nước hồ điều hoà và bể nước PCCC, có tổng diện tích 1.577m2.
- Đất giao thông và hạ tầng khác: Gồm đất giao thông nội bộ của nhà máy, trạm điện, cổng tường rào và biển nhà máy, có tổng diện tích 29.718m2.

Quy mô diện tích các công trình sẽ được xác định cụ thể theo dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt. Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư và các quy định liên quan.

· Việc bố trí cây xanh cách ly đảm bảo đúng theo quy định hiện hành về đất cây xanh trong phạm vi khu công nghiệp.

7.3. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

· Hình thành không gian nhà máy công nghiệp hiện đại đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư và phát huy giá trị trung tâm công nghiệp của Huyện Yên Khánh.
· Hình thành không gian khu công nghiệp nhiều cây xanh, tạo cảnh quan thoáng mát, trong lành cho người lao động đảm bảo môi trường bền vững.
· Bố trí không gian chức năng từng khu sản xuất cũng như phụ trợ khác theo trục không gian chính, đồng thời liên kết các chức năng với nhau bằng hệ thống đường nội bộ, đảm bảo tính liên thông của hệ thống chức năng.
8. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

8.1. Quy hoạch giao thông

8.1.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế

a) Cơ sở thiết kế

· Tiêu chuẩn XD Việt Nam TCXDVN104: 2007: “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”;
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng - QCXDVN: 01/2016/BXD;
· Các dự án trong và ngoài khu vực, thu thập và xử lý số liệu hiện trạng...

· Bản đồ nền hiện trạng tỷ lệ 1/500. 

b) Nguyên tắc thiết kế

· Xây dựng hệ thống giao thông đảm bảo phát huy công năng phục vụ sản xuất chất lượng cao. 

· Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển và thu hút đầu tư.

· Hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu vận tải và đảm bảo sự giao lưu nhanh chóng, tiện lợi và an toàn giữa các khu chức năng trong khu vực, liên hệ thuận lợi với mạng lưới giao thông bên ngoài.

· Đảm bảo tổ chức giao thông hợp lý, an toàn, tiện lợi, kinh tế. 

· Mạng lưới đường đô thị cần phù hợp với địa hình để đảm bảo các yêu cầu kinh tế kỹ thuật cũng như cảnh quan môi trường. 

8.1.2. Giải pháp quy hoạch

· Đường nội bộ : Phân làm hai tuyến đường chính dọc theo các nhà xưởng, chiều rộng từ 12m. Các tuyến phụ rộng từ 5m đến 7m.
· Quy mô các tuyến như sau:
- Tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 1-1: 15m = 1,5m + 12m + 1,5m; 

- Tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 2-2: (15-16,5)m=15m + (0-1,5)m;

- Tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 3-3: (4,5-6,5)m;

- Tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 4-4: 9m=1,5m + 7m + 1,5m;

- Tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 5-5: 8m; 

- Tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 6-6: 10m;

- Tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 7-7: 10,5m= 9m + 1,5m;
8.1.3. Công trình phục vụ giao thông 
a) Bãi đỗ xe : 
Bố trí quỹ đất làm bãi đỗ xe gần cổng vào nhà máy. Quy mô bãi đỗ xe tùy thuộc vào tính chất và quy mô công trình.
b) Công trình ngầm

· Hệ thống hạ tầng được ngầm hóa toàn bộ theo các tuyến đường giao thông, trong các hào kỹ thuật. Hạn chế tối đa đi nổi. 

· Khi thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phải phù hợp với đặc điểm của từng tuyến đường.
8.1.4. Giải pháp kết cấu:

- Kết cấu mặt đường, bãi tập kết hàng hóa
 Đối với các tuyến đường giao thông chính khu vực sử dụng kết cấu mặt đường như sau:

- Mác 300#, đường bê tông xi măng dày 24cm, đá 2x4cm.

- Cát đen tạo phẳng dày 3cm.

- Đá dăm cấp phối lớp dưới dày 15cm.

- Kết cấu bãi đỗ xe ô tô, sân
- Mác 300#, đường bê tông xi măng dày 18cm, đá 2x4cm.

- Cát đen tạo phẳng dày 3cm.

- Đá dăm cấp phối lớp dưới dày 15cm.
8.2. Quy hoạch san nền

8.2.1. Căn cứ thiết kế

· Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng;

· Tiêu chuẩn Việt Nam 4447 :2012 về công tác đất - thi công và nghiệp thu;

8.2.2.  Nguyên tắc thiết kế:

Công tác thiết kế san đắp nền phải đảm bảo các yêu cầu sau:

· Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, các công trình hiện trạng trong khu vực để đảm bảo thoát nước tốt và chống úng cho khu vực.

· Tìm giải pháp hợp lý để hạn chế tối đa khối lượng đào đắp đất nền, nhưng vẫn đảm bảo độ dốc thoát nước khu đất và độ dốc mặt bằng xây dựng công trình.

· Giải pháp nền phải đáp ứng yêu cầu xây dựng khu công nghiệp.

8.2.3. Giải pháp san nền

Nền của khu vực xây dựng mới được thiết kế phù hợp với quy hoạch xây dựng của khu vực.

Trên cơ sở phân tích số liệu khảo sát địa hình và số liệu về nền xây dựng:

· Cao độ san nền trung bình là +2.7m – 2.8m.
· Hướng dốc: Khu vực được san nền với nguyên tắc nước tự chảy, hướng dốc dần ra các đường giao thông trong khu.

· Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với (h = 0,1m; độ dốc nền i ( 0,004 đảm bảo yêu cầu thoát nước cho ô đất xây dựng công trình, hệ số đầm chặt K=0,85. 

· Thiết kế san nền là thiết kế san nền sơ bộ để tạo mặt bằng vào thi công xây dựng công trình, sau này cần san nền hoàn thiện cho phù hợp với mặt bằng kiến trúc, sân vườn và thoát nước chi tiết của công trình. 

· Khống chế cao độ nền tại các điểm giao nhau của các tuyến đường, các điểm đặc biệt làm cơ sở cho công tác quản lý và lập dự án xây dựng trong từng ô đất trong các giai đoạn tiếp theo.

8.2.4. Tính toán khối lượng

Phương pháp tính toán:

· Thiết kế theo phương pháp đường đồng mức, lưới ô vuông với độ dốc san nền tối thiểu là 0.4%, Khoảng cách giữa các đường đồng mức thiết kế là 25.0m, chênh cao giữa 2 đường đồng mức liên tiếp là 0,1m; lưới ô vuông 10x10m.

· Xác định cao độ thiết kế và cao độ tự nhiên tại các vị trí nút ô lưới trong phạm vi lô san nền và các vị trí giao của các đường ô lưới với biên lô san nền; xác định chiều cao hoặc đắp tại các điểm đo đó.

· Xác định diện tích san nền trong từng ô lưới gồm: Diện tích đào, diện tích đắp

· Tính khối lượng đào, đắp trong từng ô lưới theo công thức: 





Viđắp = Siđắp x hiđắpTB

Trong đó:

· Viđắp – Khối lượng phần đắp nền trong ô lưới thứ i

· Siđắp -  Diện tích phần đắp nền trong ô lưới thứ i 

· hiđắp TB – Chiều cao đắp nền trung bình trong lưới thứ i (bằng giái trị trung bình của các hiệu số dương, giữa cao dộ thiết kế và cao độ tự nhiên của tất cả các điểm đã xác định trên biên ô lưới thứ i)  

· Khối lượng san nền của toàn lô được tính như sau: 




Vđắp = (Viđắp 

· Khu vực thiết kế đã có san nền sơ bộ. Căn cứ vào cốt đường hiện có trong khu đẻ san nền bổ xung cho phù hợp.
8.3. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

8.3.1. Căn cứ thiết kế

· Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

· Nghị định 39/2010/NĐ-CP về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng;

· TCVN 7957-2008: Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế;

8.3.2.  Nguyên tắc thiết kế:

· Phân chia lưu vực thoát nước mưa hợp lý, đảm bảo thoát nước nhanh cho toàn nhà máy, không ngập lụt trong quá trình sử dụng.

· Đặt đường cống hợp lý, tránh trường hợp nước chảy vòng, lãng phí đường ống.
· Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống thoát nước mưa trong khu vực nghiên cứu với các quy hoạch đã được phê duyệt và các khu vực đã lập quy hoạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêu, thoát hiện có của khu vực lân cận.

· Đảm bảo hệ thống thoát nước mưa tự chảy vào các giếng thu cũng như vào hệ thống cống, mương được thiết kế nằm trong khu vực. 

· Hạn chế phát sinh giao cắt giữa hệ thống cống thoát nước mưa với các công trình ngầm khác.

8.3.3. Giải pháp thoát  nước :

a) Giải pháp thoát nước:

+ Thoát nước mặt:

· Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng.

· Hệ thống cống thoát nước mưa được xây dựng bằng hệ thống cốt thép chịu lực, có chiều rộng B500mm-B2000mm. Hố ga được bố trí trên chiều dài rãnh, khoảng cách 40m/1 hố. Cốt thiết kế đỉnh hố ga tại vị trí đấu nối +2.450m, cốt đáy hố ga +1.50m.
· Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa: Sử dụng hệ thống thoát nước riêng.  Hướng thoát nước được thu vào hệ thống thoát nước đặt dọc theo mạng lưới giao thông và được thu dẫn vào hệ thống thoát nước của khu công nghiệp.
+ Thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải được xây dựng bằng đường ống D200-D400.
- Nước thải được dẫn ra các đường ống D200 – D400 chạy dọc nhà sau đó thu về trạm xử lý của nhà máy.

- Nước thải từ nhà máy sau khi xử lý được dẫn về trạm xử lý nước thải chung của khu công nghiệp. 

b) Mạng lưới đường ống:

· Theo tính toán thủy lực cống thoát nước mưa tại các tuyến đường sử dụng cống hộp BTCT B500-B2000.
8.3.4. Tính toán khối lượng:

Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống (l/s) được xác định theo công thức tổng quát sau:

        


Q= (.q.F         




(5)

F - Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha)

( - Hệ số dòng chảy trung bình

q - Cường độ mưa tính toán  (l/s.ha )
Trong đó:

· Hệ số dòng chảy (: có thể xác định phụ thuộc tính chất mặt phủ của lưu vực và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P.

Bảng 2. Hệ số dòng chảy φ

	Tính chất bề mặt thoát nước
	Chu kỳ lặp lại  trận mưa tính toán P (năm)

	
	2
	5
	10
	25
	50

	Mái nhà,  mặt đường bêtông

Mặt cỏ, vườn, công viên (cỏ chiếm dưới 50%)

- Độ dốc nhỏ 1-2%

- Độ dốc trung bình 2-7%

- Độ dốc lớn
	0,75

0,32

0,37

0,40
	0,80

0,34

0,40

0,43
	0,81

0,37

0,43

0,45
	0,88

0,40

0,46

0,49
	0,92

0,44

0,49

0,52


· Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P:

Đối với các khu công nghiệp tập trung, chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P phụ thuộc vào tính chất khu công nghiệp và được xác định theo bảng sau: 

Bảng 3. Chu kỳ tràn cống đối với khu công nghiệp

	Tính chất khu công nghiệp
	Giá trị  P 

	Khu công nghiệp có công nghệ bình thường

Khu công nghiệp có các cơ sở sản xuất có yêu cầu đặc biệt
	5 - 10

10 -20


+ Cường độ mưa tính toán q:

Theo công thức:

[image: image17.png]



                                                

    

(6)


Trong đó:

· q- Cường độ mưa (l/s.ha);

· t - Thời gian mưa tính toán (phút); t = to + t1 + t2



Trong đó: 

· to   -Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, có thể chọn từ 5 đến 10 phút, cụ thể đối với khu vực nghiên cứu chọn to=5 phút.  

· t1   -Thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu.

· t2  - Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán

· Thời gian nước mưa chảy theo rãnh đường t1 (phút) xác định theo công thức:
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(3)                                                   

Trong đó: 


· L1 - Chiều dài rãnh đường (m);

· V1 - Tốc độ chảy ở cuối rãnh đường (m/s).

· Thời gian nước mưa chảy trong cống đến tiết diện tính toán xác định theo công thức:
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(4)



Trong đó: 


· L2 - Chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m);

· V2 - tốc độ chảy trong mỗi đoạn cống tương đương (m/s).

· P- Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm);

A,C,b,n- Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương; đối với vùng không có thì tham khảo vùng lân cận. Cụ thể đối với Ninh Bình: 

A=4930,C=0,48, b=19; n=0,8.
Cường độ mưa tính toán  có thể xác định bằng biểu đồ hoặc công thức khác nhau, nhưng nên có đối chiếu so sánh để đảm bảo độ chính xác cao. 
8.4. Quy hoạch hệ thống cấp nước

8.4.1. Căn cứ thiết kế

· Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

· Nghị định 39/2010/NĐ-CP về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng;

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2010/BXD;

· Các tiêu chuẩn, quy phạm Việt Nam và tài liệu căn cứ được áp dụng để tính toán hệ thống cấp nước:

· TCXD 33 – 2006 Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình. 

· TCVN  4513 – 1988: Cấp nước bên trong.

· TCVN 2622 – 1996: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình. 
8.4.2. Chỉ tiêu và nhu cầu sử dụng nước:

Bảng 4. Chỉ tiêu cấp nước

	TT
	Thành phần sử dụng
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	Đất công nghiệp phụ trợ
	M3/ha.ngày
	20

	2
	Đất Bãi xe
	l/m2 sàn.ngày
	0,5

	3
	Đất HTKT
	l/m2. ngày
	3

	4
	Rửa đường
	l/m2.ngày
	0,5


Bảng 5. Nhu cầu cấp nước sinh hoạt

	STT
	TÊN LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH
	CHỈ TIÊU
	NHU CẦU (m3)

	A
	Đất xây dựng
	4,85200 ha
	20
	 M3/HA
	97,04

	B
	Đất HTKT, giao thông, sân bãi
	29.718,00
	0,5
	L/M2
	14,859

	C
	Đất cây xanh
	20.185
	3
	L/M2
	60,555

	D
	TỔNG
	113.603,00
	 
	 
	172,454


Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt: 173 m3/ng.đêm.

8.4.3. Định hướng quy hoạch cấp nước: 

· Nguồn nước:  Khu vực nghiên cứu được đấu nối từ mạng lưới cấp nước chung của khu công nghiệp. 

· Mạng lưới: Từ điểm đấu nối nguồn nước từ KCN cấp cho toàn bộ khu vực nghiên cứu thông qua các tuyến ống D90. Nước được cấp vào bể dự trữ của nhà máy, sau đó được cấp cho mạng lưới cấp nước nôi bộ trong nhà máy.
· Giải pháp mạng lưới được chọn là mạng vòng cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, cứu hoả và mọi nhu cầu khác.

· Ống cấp nước thiết kế sử dụng ống HDPE loại D110-D90-D63.

· Chiều sâu chôn ống cấp nước chính hmin = 0,5m so với mặt hè và ≥0.7m đối với dưới đường (tính đến đỉnh ống).

· Các ống cấp nước được đặt trên hè, những đoạn qua đường, tuỳ thuộc vào chiều sâu sẽ được đặt trong ống lồng bảo vệ. Đường kính ống lồng lớn hơn các ống tương ứng hai cấp tùy trường hợp thực tế.

· Dưới các phụ kiện van, tê, cút của tuyến ống chính cần đặt các gối đỡ bê tông.

· Các trụ cứu hoả chọn loại nổi D110, khoảng cách mỗi trụ cứu hoả được bố trí rải rác theo vị trí các cụm nhà xưởng đảm bảo khả năng chữa cháy tối ưu.

· Tính toán mạng lưới cấp nước: 

· Xác định chiều dài tính toán của các đoạn ống.

Mỗi đoạn ống nhiệm vụ phân phối nước theo yêu cầu của các đối tượng dùng nước khác nhau, đòi hỏi khả năng phục vụ khác nhau. Để kể đến khả năng phục vụ của các đoạn ống người ta đưa ra công thức tính chiều dài tính toán của các đoạn ống như sau:

l​tt = lthực x m      (m).              



         

Trong đó:

· ltt: Chiều dài tính toán của các đoạn ống (m).

· lthực: Chiều dài thực của các đoạn ống (m).

· m: Hệ số phục vụ của đoạn ống. 

· Khi đoạn ống phục vụ một phía m = 0, 5. 

·  Khi đoạn ống phục vụ hai phía m = 1. 

·  Khi đoạn ống qua sông m = 0. 

Xác định các lưu lượng đặc trưng

Lưu lượng đơn vị dọc đường  tính theo công thức:
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          (l/s.m).

        

           Qdd = Qmli - Qttr
 (l/s)
                               

Trong đó:

· 
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· 
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· Qmli : công suất cấp vào mạng cấp II của vùng i (m3/ngđ)

· Qttr : Lưu lượng tập trung trong mỗi vùng  Qttr = Qctcc + Qcn  m3/ngđ

Lưu lượng dọc đường cho các đoạn ống theo công thức:





qdđ(i-k) = 
[image: image11.wmf]i

dvdd

q

.ltt(i-k).    

Trong đó:

· qdđ(i-k) : Lưu lượng dọc đường đoạn ống i-k

· ltt(i-k) : Chiều dài tính toán của đoạn ống i-kS                

Xác định lưu lượng tại các nút:

Lưu lượng nút được tính theo công thức:
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Trong đó:           

· qn : lưu lượng tại nút

· qddi : lưu lượng dọc đường các đoạn đi qua nút đó                  



· qttr : lưu lượng tập trung lấy ra tại nút đó.

8.5. Quy hoạch hệ thống cấp điện và cấp điện chiếu sáng

8.5.1. Căn cứ thiết kế

· Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

· Nghị định 39/2010/NĐ-CP về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng;

· Các tiêu chuẩn, quy phạm Việt Nam và tài liệu căn cứ được áp dụng để tính toán hệ thống cấp điện và chiếu sáng:

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4086:1985 về tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng;

· Tiêu chuẩn 11 TCN:2006 về quy phạm trang bị điện;

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 394:2007 về thiết kế lắp đặt trang bị điện trong công trình xây dựng;

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9385:2012 về thiết kế chống sét cho công trình xây dựng;

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9207:2012 về đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình xây dựng;

· Tiêu chuẩn xây dựng 7114-1,3:2008 về thiết kế chiếu sáng trong, ngoài các công trình xây dựng;

· Quyết định số 1235/QĐ-BCT ngày 10/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Ninh Bình giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035- Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV;
· Quyết  định số 963/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Yên Khánh đến năm 2020;

· Tổng sơ đồ phát triển điện lực Việt Nam đến 2030 (tổng sơ đồ 7);

· Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020.

8.5.2. Tiêu chuẩn cấp điện
Bảng 6. Chỉ tiêu cấp điện cho từng hạng mục công trình:

	TT
	Hạng mục cấp điện
	Chỉ tiêu 

	1
	Đất nhà xưởng kho bãi sản xuất
	350 kW/ha

	2
	Đất xây dựng công trình
	120 kW/ha

	3
	Đất HTKT
	10 kW/ha

	4
	Giao thông, cây xanh 
	10 kW/ha


8.5.3. Nhu cầu sử dụng điện:
	STT
	TÊN LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH(ha)
	CHỈ TIÊU
	CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN
	HỆ SỐ ĐỒNG THỜI
	NHU CẦU (KVA)

	A
	Đất nhà xưởng kho bãi sản xuất
	4,32
	350
	kW/ha
	1512
	0,9
	1360,8

	B
	Đất xây dựng công trình 
	0,532
	120
	kW/ha
	63,84
	0,9
	57,456

	C
	Đất HTKT, giao thông, sân bãi
	2,9718
	10
	kW/ha
	29,718
	0,85
	25,2603

	D
	Đất cây xanh, mặt nước
	2,1762
	10
	kW/ha
	21,762
	0,85
	18,4977

	 
	Dự phòng thất thoát, thiết bị 
	30%
	 
	 
	 
	 
	438,6042

	 
	TỔNG
	10
	 
	 
	 
	 
	1900,618


Dựa vào chỉ tiêu cấp điện và mặt bằng dự án tính được phụ tải tính toán của khu 1900,618, với Cos ( = 0,9 thì Tổng công suất sử dụng điện toàn khu: 2.111,7 kvA., xây dựng 2 TBA gồm: 1TBA1500 Kva + 1TBA630 Kva.

Nguồn điện:

· Nguồn điện cấp được lấy từ mạng điện chung của khu công nghiệp. 

· Nhu cầu cấp điện cho khu vực nghiên cứu là  2.111,7 kVA. Giai đoạn trước mắt, xây dựng trạm Biến áp 630 kVA.
a) Lưới điện trung thế:

Tuyến điện trung thế 22kV hiện có chạy phía Nam khu đất sát ranh giới lập quy hoạch. 

b) Trạm biến áp:

Xây mới 2 trạm biến áp phù hợp định hướng: 1TBA 1500kva-22/0.4kv + 1TBA 630kva-22/0.4kv cấp cho nhà máy.

c) Lưới điện hạ áp:

· Xây dựng mới các tuyến đường dây hạ áp nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ quan trong khu công nghiệp.

· Tiết diện dây dẫn được lựa chọn phù hợp với mật độ 

· Phụ tải của từng khu vực và thỏa mãn điều kiện tổn thất điện áp nhỏ hơn 5%.

d) Điện chiếu sáng:

Chiếu sáng đường giao thông khu vực dùng các cột thép tròn côn cần đơn cao 8m lắp đèn cao áp sodium 150W. Các cột này được bố trí trên vỉa hè một bên hoặc 2 bên đường tùy mặt cắt, khoảng cách giữa các cột là 35-40m. Độ chói trung bình đạt được là 0,6-1cd/m2. 

8.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

8.6.1. Căn cứ thiết kế:

· Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”;

· Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.        

· Quy hoạch chi tiết sử dụng đất ;

· Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam do Bộ Xây Dựng ban hành;
· Các tiêu chuẩn do Bộ Bưu chính viễn thông Việt nam ban hành.

8.6.2. Dự báo nhu cầu thuê bao:

· Dựa trên hiện trạng phát triển viễn thông ở Việt Nam.

· Phù hợp với chiến lược phát triển Bưu chính Viễn thông.
· Đáp ứng vừa kịp thời, vừa đa dạng các loại hình dịch vụ trên cơ sở kế hoạch phát triển mạng hợp lý, hiệu quả.

· Kết quả đầu ra: Dự báo đặc thù của khu công nghiệp, Dự báo kiểu dịch vụ, Dự báo số lượng thuê bao.

· Chỉ tiêu thông tin liên lạc cho từng hạng mục :
	TT
	Hạng mục
	Chỉ tiêu 

	1
	Đất công nghiệp phụ trợ
	0,001 lines/m2sàn

	2
	Đất Bãi xe
	0,001 lines/m2sàn

	3
	Đất HTKT
	0,001 lines/m2sàn


Nhu cầu thông tin liên lạc cho từng hạng mục : 100.000m2
Tổng nhu cầu thông tin liên lạc là 100 lines

8.7. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và thu gom chất thải rắn

8.7.1. Căn cứ thiết kế

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng;

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN: 07/2010/BXD;

· Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 51- 2008;

· TCVN 5945- 2005 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt;

· Các tài liệu có liên quan khác (khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, thuỷ văn khu vực...).

8.7.2. Các công thức, tiêu chí được áp dụng

Các công thức dùng trong tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước nhằm xác định đường kính cống, độ dốc đặt cống thoả mãn các yếu tố thuỷ lực như độ đầy và tốc độ nước chảy... sử dụng các công thức sau đây.

Công thức lưu lượng:  
Q = ( x v

Công thức tốc độ:  

v = C x  (Ri)1/2

Trong đó 


· Q: Lưu lượng, (m3/s)

· (: diện tích mặt cắt ướt, m2

· v: tốc độ chuyển động, m/s

· R: bán kính thuỷ lực (m)

· i: Độ dốc thủy lực, lấy bằng độ dốc đặt cống.

· C: hệ số Sexy, tính đến ảnh hưởng của độ nhám trên bề mặt trong của cống, hình thức tiết diện cống và thành phần tính chất của nước thải.

· Hệ số Sexy (C) có thể xác định theo công thức của Pavlopski:  C = (1/n)  Ry

Trong đó:


· n: Hệ số độ thô nhám của thành ống cống; n = 0,013.

· y: chỉ số mũ, phụ thuộc độ nhám, hình dáng và kích thước của cống:  y = 2,5 n1/2 – 0,13 – 0,75(n1/2 – 0,1).
· Khi d ( 4000 mm thì n = 0,013 và y = 1/6 và ta có công thức Manning.
· C = (1/n)  R1/2.
· Độ dốc thuỷ lực xác định theo công thức Dacxi – Veysbakhow:  

· i = (( / 4R) . ( v2 /  2g).
Trong đó:


· g:  gia tốc trọng trường, m/ s2.
· ( : hệ số ma sát dọc đường.
· Hệ số ma sát dọc đường (, có thế xác định theo công thức N.F.Federop

· 
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Trong đó: 

· (e:  độ nhám tương đương, cm.
· a2: Hệ số tính đến đặc tính của độ nhám thành cống và thành phần chất lơ lửng của nước thải;

· Re: Hệ số Reynolds, đặc trưng cho chế độ dòng chảy.
Các giá trị (e, a2 của các loại cống làm từ các vật liệu khác nhau có thể tham khảo bảng sau:

	Độ nhám theo vật liệu cống

	Loại cống
	(e,cm
	a2
	n

	Cống

· Sành

· Bê tông và bê tông cốt thép

· Ximăng amiang

· Gang

· Thép
	0,135

0,20

0,06

0,10

0,08
	90

100

73

83

79
	0,013

0,013

0,012

0,012

0,011


Hệ số nhám của các loại cống phụ thuộc vào vật liệu chế tạo và nhiều yếu tố khác như phương pháp sản xuất, quá trình sử dụng.

e) Các tiêu chí chính áp dụng trong thiết kế:

f) Vận tốc dòng chảy phải tuân theo các giá trị sau: Tối thiểu: 0,7 m/s; Tối đa : 4,0 m/s

g) Độ dốc tối thiểu của cống thoát nước thải được xác định là 1/D (D: đường kính) như tóm tắt trong bảng dưới đây:

	Độ dốc tối thiểu của cống thoát nước thải

	Đường kính (mm)
	Độ dốc tối thiểu (‰)

	200
	3


Độ dốc tối thiểu = 1/D (D: Đường kính ống thoát nước thải) (TVCN 51-2008).

Hệ số an toàn (Chiều sâu của nước trong cống thoát nước thải).
Chiều sâu của nước trong ống thải phải tuân thủ bảng dưới đây như một cận biên an toàn.

	Chiều sâu tối đa của nước

	Đường kính (mm)
	Độ đầy (h/D)

	200 – 300
	0,60


8.7.3. Giải pháp thiết kế

· Sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

· Các công trình phát sinh nước thải sinh hoạt được xây bể thu. Nước thải công nghiệp sẽ được đưa về trạm xử lý ở khu công nghiệp Gián Khẩu. Chất lượng nước thải sau khi xử lý phải đảm bảo theo Cột B, giá trị C của QCVN 14/BTNMT (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt) mới được xả ra nguồn tiếp nhận. Nước thải sau xử lý được xả vào hồ điều hòa để kiểm soát chất lượng và làm sạch lần cuối bằng phương pháp sinh học tự nhiên. 

8.7.4. Tiêu chuẩn thoát nước thải

h) Tiêu chuẩn thoát nước thải lấy bằng100 % lưu lượng nước cấp.

i) Nhu cầu thoát nước:

Tổng nhu cầu thoát nước là 173 m3/ngđ.

8.7.5. Tính toán thuỷ lực hệ thống thu gom nước thải

Tiến hành tính toán thuỷ lực để xác định đường kính, vận tốc, độ dốc và độ đầy của cống thoát nước thải. Cống thoát nước thải lắp đặt phải phù hợp với quy hoạch cũng như tính đến sự phát triển trong tương lai của khu vực. 

Độ dốc cống: Khu vực thiết kế tương đối bằng phẳng nên độ dốc cống tính theo độ dốc tối thiểu i = 1/D (D tính bằng mm).

8.7.6. Vật liệu ống thoát nước

Dùng đường ống HDPE D=200-400mm
8.7.7. Quản lý chất thải rắn

a) Tiêu chuẩn thiết kế, dự báo.
Chỉ tiêu thiết kế:

· Tiêu chuẩn CTR thải công nghiệp: 0,2 kg/m2/ngày (Tính 60% diện tích).
· Tổng khối lượng CTR phát sinh khu vực khoảng: 25,69 Tấn/ngày.
· Giải pháp thu gom và quản lý chất thải rắn.

· Xây dựng hệ thống thu gom.

· Trạm trung chuyển chất thải rắn (CTR): trong khu vực bố trí một trạm trung chuyển CTR chính thức cỡ vừa tại lô đất HTKT.

· Phân loại chất thải rắn: Để thuận tiện trong thu gom, vận chuyển và tái sử dụng cần tiến hành phân loại chất thải rắn ngay từ nguồn phát thải. 

· CTR sinh hoạt, du lịch, dịch vụ được thu gom và vận chuyển hàng ngày đến trạm trung chuyển rồi đưa đến nơi xử lý CTR của Tỉnh Ninh Bình. 

8.8. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

8.8.1. Cơ sở cảnh báo đánh giá sơ bộ tác động môi trường
· Luật bảo vệ môi trường nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc Hội thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015;
· Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;
· Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đán giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
· Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 15/07/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường bắt đầu có hiệu lực;
· Thông tư 26/2015/TT- BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ TNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
· Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tâng giao thông;
· Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
· Các tiêu chuẩn về môi trường của Nhà nước Việt Nam:

· QCVN 03:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về kim loại nặng trong đất; 

· QCVN 05:2009/BTNMT - QCKT quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

· QCVN 06:2009/BTNMT - QCKT quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

· QCVN 07: 2009/BTNMT - QCKT quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

· QCVN 08:2008/BTNMT – QCKT quốc gia chất lượng nước mặt;

· QCVN 09:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về chất lượng nước ngầm;

· QCVN 14:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về nước sinh hoạt;

· QCVN 15:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất;

· QCVN 19: 2009/BTNMT - QCKT quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

· QCVN 22: 2009/BTNMT - QCKT quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện;

· QCVN 24: 2009/BTNMT - QCKT quốc gia về nước thải công nghiệp;

· QCVN 25: 2009/BTNMT - QCKT quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn.
8.8.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường
a) Môi trường không khí: 

·  Bụi .

 Việc san ủi mặt bằng cần một số lượng lớn xe máy thi công và chuyên chở vật liệu , do đó sẽ có bụi phát sinh từ:

· San ủi mặt bằng .
· Từ các xe máy.
· Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển.
Bụi ảnh hưởng tới công nhân và khu dân cư xung quanh.
· Khí thải .

Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO,CO2,NOX,SOX và bụi. Lượng khí thải phụ thuộc vào các loại xe máy sử dụng trên công trường.

· Tiếng ồn:

Tiếng ồn từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và dân cư xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của báo cáo này mức ồn cụ thể của từng loại máy và thiết bị thi công không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe  máy  hạng  nặng  khoảng 100 dBA.

b) Tác động đến môi trường nước:

· Nước mưa:

Nước mưa chảy từ khu vực thi công sẽ mang theo khối lượng lớn bùn đất, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công.

· Nước thải công nghiệp và sinh hoạt:

Nước thải công nghiệp và dịch vụ sẽ xả ra cống thoát chung của Khu công nghiệp.  Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ bằng các bể phốt  3 ngăn ở từng công trình kiến trúc. Sau đó sẽ được xử lý triệt để tại các trạm xử lý nước thải tập trung của từng khu vực trước khi xả ra sông, biển.

8.8.3. Các giải pháp giảm thiểu ô niễm và bảo vệ môi trường

a) Bảo vệ môi trường không khí trong quá trình thi công:

Việc giảm lượng bụi, tiếng ồn và khí thải trong quá trình thi công san ủi mặt bằng có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

· Sử dụng xe máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép 

· Có biện pháp che chắn các xe chuyên chở vật liệu để hạn chế sự lan toả của bụi.

· Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

· Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

· Nồng độ bụi, CO, SO2 và NOX của xe máy nhỏ hơn hoặc bằng:


Bụi :
400 mg/m3

CO:
500mg/m3

SO2:
500mg/m3

NOX:
1000mg/m3  

b) Bảo vệ môi trường nước:

·  Xử lý nước thải.

Biện pháp xử lý nước thải đã thực hiện theo giải pháp sau:

· Thoát nước tách riêng làm hai hệ thống: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước sinh hoạt .

· Nước thải sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ trước khi chảy về khu xử lý tập trung của khu, được xử lý tiếp đạt tiêu chuẩn nước thải loại B:

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn khi xả vào

	
	
	
	A
	B
	C

	
	Nhiệt độ 
	0C
	40
	40
	45

	
	pH
	
	6-9
	5,5-9
	5-9

	
	BOD5 (200C)
	mg/l
	20
	50
	100

	
	COD
	mg/l
	50
	100
	400

	
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	50
	100
	200

	
	Asen 
	mg/l
	0,05
	0,1
	0,5

	
	Cadimi
	mg/l
	0,01
	0,02
	0,5

	
	Chì 
	mg/l
	0,1
	0,5
	1

	
	Clo dư
	mg/l
	1
	2
	2

	
	Crom (VI)
	mg/l
	0,05
	0,1
	0,5

	
	Crom (II)
	mg/l
	0,2
	1
	2

	
	Dầu  mỡ khoáng 
	mg/l
	KPHĐ
	1
	5

	
	Dầu động thực vật 
	mg/l
	5
	10
	30

	
	Đồng 
	mg/l
	0,2
	1
	5

	
	Kẽm
	mg/l
	1
	2
	5

	
	Mangan
	mg/l
	0,2
	1
	5

	
	Niken
	mg/l
	0,2
	1
	2

	
	Photpho hữu cơ
	mg/l
	0,2
	0,5
	1

	
	Photpho tổng hợp 
	mg/l
	4
	6
	8

	
	Sắt 
	mg/l
	1
	5
	10

	
	Tetracloetylen
	mg/l
	0,01
	0,1
	0,1

	
	Thiếc 
	mg/l
	0,02
	1
	5

	
	Thuỷ ngân 
	mg/l
	0,005
	0,005
	0,01

	
	Tổng ni tơ 
	mg/l
	30
	60
	60

	
	Tricloetylen
	mg/l
	0,05
	0,3
	0,3

	
	Amoniac (tính theo N)
	mg/l
	0,1
	1
	10

	
	Florua
	mg/l
	1
	2
	5

	
	Phenola
	mg/l
	0,001
	0,05
	1

	
	Sulfua
	mg/l
	0,2
	0,5
	1

	
	Xianua
	mg/l
	0,05
	0,1
	0,2

	
	Tổng hoạt độ phóng xạ (
	Bq/l
	0,1
	0,1
	-

	
	Tổng hoạt độ phóng xạ (
	Bq/l
	1,0
	1,0
	-

	
	Coliform
	MPN/100 ml
	5.000
	10.000
	-


Chú thích : 


KPHĐ: không phát hiện được 

A- Xả vào vực nước được  dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt.
B - Xả vào vực nước dùng cho giao thông thuỷ, tưới tiêu, tắm.
C - Xả vào cống thành phố hoặc những nơi quy định.

c) Xử lý bùn dồn đống trong quá trình san nền: 

Để giảm bớt chi phí nạo vét bùn, định hướng các giải pháp thi công như sau:

Thi công từ nơi nông nhất  và lấn dần về phía cao nhất. Bùn sẽ dồn đống tại khu vực này. Có thể xử lý bùn  đồng thời bằng hai cách:

Dùng bấc thấm để đẩy nhanh độ cố kết của bùn, tiết kiệm được khối lượng đất đắp .

Khi đổ đất san nền cần lựa chọn vật liệu có kích thước lớn để san nền ở phía ngoài cùng.

d) Xử lý chất thải rắn. 

Chất thải rắn của Khu công nghiệp sẽ do Công ty môi trường đô thị thu gom và vận chuyển đến bãi chứa phế thải của khu vực để xử lý theo quy định chung.

e) Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án.

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định trong thông tư 276/TT-MTg của Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành ngày 6 tháng 3 năm 1997  để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với việc thực hiện  dự án  và đề ra các giải pháp thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh. Để thực hiện đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc và quan trắc là rất cần thiết. Từ các số liệu quan trắc đo đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động , sẽ có các giải  pháp hữu hiệu và kịp thời để quản lý và xử lý. 
· Trong quá trình hoạt động

· Xây dựng các điểm quan trắc không khí (vị trí cụ thể xem bản vẽ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược).

· Xây dựng các điểm quan trắc thủy văn, mặt nước (vị trí cụ thể xem bản vẽ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược).

· Xây dựng các điểm quan trắc nước ngầm (vị trí cụ thể xem bản vẽ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược).

· Phân tích chất lượng không khí sau khi giai đoạn dự án triển khai.

· Phân tích chất lượng nước mặt, nước ngầm sau khi giai đoạn dự án triển khai.

· Tạo lập bản đồ phân vùng ô nhiễm.

· Tạo lập bản đồ điểm quan trắc môi trường.

· Xây dựng hệ thống giám sát môi trường trực tuyến.
9. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

9.1.  Kết luận :

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công ty cổ phần hữu cơ Ninh Bình là phù hợp với định hướng phát triển của khu công nghiệp Khánh Phú, đồng thời tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân trong vùng, góp phần phát triển kinh tế cho huyện Yên Khánh nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung.

Tổ chức không gian Khu công nghiệp hiệu quả, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.
Bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt, đảm bảo an toàn trước thiên tai, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của từng chức năng khu công nghiệp.

Định hướng kiến trúc cảnh quan hiện đại, nhiều cây xanh đảm bảo khoảng cách ly với khu vực dân cư xung quanh, góp phần tạo cảnh quan thân thiện với môi trường xung quanh.

Định hướng bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bề vững.

9.2. Kiến nghị

Kính đề nghị Sở Xây dựng xem xét thẩm định, trình UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tại khu công nghiệp khánh phú tỉnh Ninh Bình theo quy định Nhà nước.

� EMBED Equation.3 ���
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